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DỰ ÁN: SỬA CHỮA NÂNG CẤP ĐẬP ĐĂK CẤM, TP. KON TUM
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1 A Kưnh

88 341 NTS 193,4 193,4 Thôn 6

Kon Rờ Bàng 1 0965253649
88 347 CLN 86,5 86,5 Thôn 6
88 348 CLN 5.691,2 5.691,2 139,0 Thôn 6
89 22 NHK 6.082,7 5.105,1 1.869,6 Thôn 6
89 41 LUC 2.707,2 2.707,2 2.145,5 Thôn 6

2 Y Kưn
88 198 CLN 4.397,5 4.397,5 Thôn 6

Kon Rờ Bàng 2 097696279588 228 CLN 1.324,1 1.324,1 Thôn 6
89 23 CLN 4.555,6 883,5 Thôn 6

3 A Kim
88 200 LUC 311,4 311,4 Thôn 6

Kon Rờ Bàng 1 097696279588 329 LUC 335,9 335,9 Thôn 6
89 24 CLN 5.045,0 1.082,4 Thôn 6

4 A Răng + Y Piăi

88 235 CLN 3.155,5 2.377,9 Thôn 6

Kon Rờ Bàng 1 086200432488 337 LUC 448,8 448,8 Thôn 6
88 343 LUC 909,6 909,6 Thôn 6
88 344 LUC 422,4 422,4 Thôn 6

5 A Wiên + Y Lih 88 232 CLN 4.093,0 4.093,0 Thôn 6 Kon Rờ Bàng 1 0706113144

6 A Ngoi + Y kưt

88 325 NTS 411,3 411,3 Thôn 6

Kon Rờ Bàng 1 0976962795
88 326 NHK 228,5 228,5 Thôn 6
88 335 NTS 96,3 96,3 Thôn 6
88 336 LUC 744,7 744,7 Thôn 6
88 345 CLN 2.451,5 2.451,5 Thôn 6

7 Y Khoanh + A Bởn
88 312 NTS 454,7 454,7 Thôn 6

Kon Rờ Bàng 1 033376718988 314 NTS 239,7 239,7 Thôn 6
88 315 NHK 560,6 560,6 Thôn 6

8 Y Kech 88 318 NHK 559,3 559,3 Thôn 6 Kon Rờ Bàng 1 097696279588 319 NTS 575,6 575,6 Thôn 6

9 A Nguin
88 168 LUC 278,9 278,9 Thôn 6

Kon Rờ Bàng 188 187 LUC 436,5 436,5 Thôn 6
88 317 LUC 522,1 522,1 Thôn 6

10 A Kai 88 330 CLN 24.379,5 61,7 Thôn 6 Kon Rờ Bàng 1,
Xã Vinh Quang 0368228214

11 Đỗ Văn Sỹ 88 298 CLN 13.518,7 1.012,8 Thôn 6 0393417077

12 Nguyễn Tuấn Anh
88 307 NTS 840,1 840,1 Thôn 6

379262598 037926259888 309 CLN 8.887,9 5.151,7 Thôn 6
89 9 CLN 7.968,8 2.283,4 46,0 Thôn 6
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13 A Sôn

88 61 CLN 5.555,4 23,3 Thôn 6

Kon Rờ Bàng 2,
Xã Vinh Quang 0375059633

88 116 NTS 493,5 493,5 Thôn 6
88 118 NTS 215,4 215,4 Thôn 6
88 299 NTS 477,5 477,5 Thôn 6
88 300 NTS 1.268,3 1.268,3 Thôn 6
88 301 NTS 426,6 426,6 Thôn 6
88 302 NHK 2.806,8 1.657,1 Thôn 6
88 306 NTS 1.647,2 1.647,2 Thôn 6

14 A Măk 84 178 CLN 11.637,7 63,6 Thôn 6 Kon Rờ Bàng 2,
Xã Vinh Quang 0352649386

TỔNG CỘNG 127.442,9 53.551,8 -
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